
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2023 

V/v cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết 

hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 4/2023 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng, rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phƣơng liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate từ ngày 

01/4/2023 đến ngày 30/4/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận là 50.652 hồ sơ (trong đó 

tiếp nhận mới 41.841 hồ sơ, kỳ trƣớc chuyển sang 8.811 hồ sơ), đã giải quyết 

42.762 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trƣớc hạn 42.732 hồ sơ (đạt tỷ lệ 

99,93%), giải quyết trễ hạn 30 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,07%), đang giải quyết 7.887 

hồ sơ. Theo đó, số lƣợng hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm 08 hồ sơ so với tháng 3 

năm 2023, cụ thể: cấp tỉnh tăng 01 hồ sơ, cấp huyện tăng 02 hồ sơ và cấp xã 

giảm 11 hồ sơ). 

Các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng giải quyết 30 hồ sơ thủ tục hành chính 

trễ hạn (có Danh sách hồ sơ cụ thể kèm theo Công văn này), bao gồm: 

- Đối với cấp tỉnh: 02 cơ quan cấp tỉnh giải quyết trễ hạn 02 hồ sơ. Cụ thể: 

Sở Công Thƣơng (01 hồ sơ), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 hồ sơ). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 06 địa phƣơng 

cấp huyện giải quyết trễ hạn 16 hồ sơ. Cụ thể: huyện Hoài Ân (08 hồ sơ), huyện 

Phù Mỹ (03 hồ sơ), thị xã An Nhơn (02 hồ sơ), huyện Phù Cát (01 hồ sơ), huyện 

An Lão (01 hồ sơ), huyện Vĩnh Thạnh (01 hồ sơ). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn: 11 địa phƣơng cấp xã 

giải quyết trễ hạn 12 hồ sơ. Cụ thể: xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn (01 hồ 

sơ); xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn (01 hồ sơ); các xã: Cát Hải, Cát Hanh và thị 

trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (04 hồ sơ); xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ (01 hồ 

sơ); xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân (01 hồ sơ); xã An Trung, huyện An Lão (01 hồ 
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sơ); xã Bình Tân, huyện Tây Sơn (01 hồ sơ); thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 

Thạnh (01 hồ sơ); xã Phƣớc Sơn, huyện Tuy Phƣớc (01 hồ sơ).   

(Danh sách cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương 

giải quyết trễ hạn 30 hồ sơ thủ tục hành chính tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 

3 đính kèm theo Công văn này) 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phƣơng rà soát, đánh giá nguyên nhân hồ sơ giải quyết trễ hẹn, xem xét trách 

nhiệm của công chức, viên chức có liên quan thƣờng xuyên để hồ sơ trễ hẹn, có 

giải pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời, công khai danh sách các tổ chức, cá 

nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong 

nội bộ cơ quan, đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị 

theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-

KSTT ngày 27 tháng 7 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- - Nhƣ trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Thuế tỉnh; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phƣờng, thị trấn; 

- Lƣu: VT, KSTT
(T)

. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1  

Danh sách công chức, viên chức cấp tỉnh 

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 4/2023 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Mã 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ 

sơ tham gia 

giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

I. Sở Công Thương   

 1 Phòng Quản lý Thương mại      

 

23930 Hồ Văn Thìn 4 2 

II. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

 1 Chi cục Kiểm lâm      

 

21652 Nguyễn Thuận 15 1 
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Phụ lục 2  

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện 

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 4/2023 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

TT Mã 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ 

sơ tham gia 

giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

Ghi 

chú 

I. UBND huyện An Lão       

1 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

 

14853 Nguyễn Thị Yến Liên 138 1  

II. UBND thị xã An Nhơn       

1 Bộ phận Một cửa  

 

25474 Lƣơng Cẩm Giang 7 1  

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch  

 

13892 Nguyễn Thị Kim Tuyết 51 2  

3 Phòng Quản lý đô thị  

 

13875 Nguyễn Đình Chƣơng 1 1  

III. UBND huyện Hoài Ân       

1 Bộ phận Một cửa  

 

12845 Lê Thị Thu Loáng 73 1  

 

27076 Nguyễn Yến Nhi 1 1  

2 Phòng Nội Vụ  

 

12528 Võ Thị Kiều 6 1  

3 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

 

12842 Phan Thanh Vũ 372 4  

IV. UBND huyện Phù Mỹ       

1 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

 

13268 Nguyễn Thị Ánh Hồng 114 1  

V. UBND huyện Phù Cát    

1 Bộ phận Một cửa huyện  

 

- Lê Thị Thanh Thủy - 1 

Hồ sơ 

liên 

thông 

tiếp nhận 

tại cấp 

xã 

2 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

 - Lê Anh Hàn  - 1  



5 

Phụ lục 3 

Danh sách cán bộ, công chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 4/2023 trên phần mềm iGate 

 (Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT 

 ngày  tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Mã 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ 

sơ tham gia 

giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

Ghi chú 

I. UBND huyện An Lão  

1 UBND xã An Trung       

 

12699 Đinh Văn Yếu 36 1  

II. UBND thị xã An Nhơn   

1 UBND xã Nhơn Phúc      

 

14098 Phạm Văn Tuyết 71 1  

III. UBND huyện Hoài Ân   

1 UBND xã Ân Sơn      

 

11830 Đinh Văn Trí 14 1  

IV. UBND huyện Phù Cát   

1 UBND thị trấn Ngô Mây       

 
13421 Nguyễn Thị Kim Chung 32 1  

 
23853 Võ Châu Tuấn 25 4  

2 UBND xã Cát Hanh      

 
13311 Trịnh Thanh Thúy 80 1  

 
23855 Nguyễn Thị Vân 21 1  

V. UBND huyện Phù Mỹ    

1 UBND xã Mỹ Lộc       

 12516 Đặng Thanh Tùng 4 3 

Hồ sơ liên 

thông tiếp 

nhận từ huyện  

2 UBND xã Mỹ Thành       

 
16597 Ngô Văn Cƣờng 65 1  

VI. UBND huyện Tuy Phước   

1 UBND xã Phước Sơn       

 

15248 Lê Trung Phƣơng 150 1  

VII. UBND huyện Tây Sơn  

1 UBND xã Bình Tân       

 

14298 Nguyễn Thị Pha 17 2  

VIII. UBND huyện Vĩnh Thạnh   

1 Thị trấn Vĩnh Thạnh       

 
13584 Tô Anh Kiệt 94 1  

2 UBND xã Vĩnh Sơn       

 13574 Đinh Túc 1 1 

Hồ sơ liên 

thông tiếp 

nhận từ huyện  

IX. UBND TP. Quy Nhơn    

1 UBND xã Nhơn Châu      

 

13186 Võ Xuân Hải 48 1  

 



Danh sách 

Hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 4 năm 2023 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /VPUBND-KSTT ngày   tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người 

đăng ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đã xử lý 

công chức, viên chức tham gia giải quyết 

 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A CẤP TỈNH (03 HỒ SƠ) 

I. Sở Công Thương    

1 

 000.00.02.H08-

230324-0117 

06/04/2023 

15:35:18 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

Ô TÔ QUY 

NHƠN 

BÌNH ĐỊNH, 

VN 

Phạm Nguyễn 

Thanh Thúy  

 Hồ Văn Thìn-Phòng Quản lý Thƣơng mại 

+Bắt đầu: 28/03/2023 13:47:34 

+Kết thúc đúng hạn: 30/03/2023 07:47:34 

+Kết thúc thực tế: 30/03/2023 17:22:34  

II. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    

2 

 000.00.10.H08-

230302-0039 

04/04/2023 

07:26:22 

NGUYỄN 

HOÀNG 

TIN 

231/35 Tây Sơn Nguyễn Ngọc 

Nga  

Nguyễn Thuận-Chi cục kiểm lâm 

+Bắt đầu: 03/03/2023 10:53:49 

+Kết thúc đúng hạn: 04/03/2023 10:53:49 

+Kết thúc thực tế: 06/03/2023 13:50:20  

B CẤP HUYỆN (16 HỒ SƠ) 

I. UBND huyện An Lão    

1 

 000.00.31.H08-

230407-0001 

26/04/2023 

15:05:05 

NGUYỄN 

VĂN 

HÙNG 

LONG HÒA Đinh Thị Ham  Nguyễn Thị Yến Liên-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 07/04/2023 10:18:22 

+Kết thúc đúng hạn: 11/04/2023 16:18:22 

+Kết thúc thực tế: 12/04/2023 15:32:12 

  Nguyễn Thị Yến Liên-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 18/04/2023 13:48:04 

+Kết thúc đúng hạn: 19/04/2023 07:48:04 

+Kết thúc thực tế: 21/04/2023 10:49:00 

II. UBND thị xã An Nhơn    

2 

 000.00.32.H08-

230227-0052 

04/04/2023 

14:40:57 

BẠCH 

TIÊN 

SANG 

AN DƢƠNG, 

NAM TƢỢNG 

2 

Đƣờng Hạc 

Quỳ  

Nguyễn Đình Chƣơng-Phòng Quản lý đô thị  

+Bắt đầu: 27/02/2023 15:11:09 

+Kết thúc đúng hạn: 28/02/2023 09:11:09 

+Kết thúc thực tế: 01/04/2023 17:07:49 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người 

đăng ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đã xử lý 

công chức, viên chức tham gia giải quyết 

 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 

 000.00.32.H08-

230329-0043 

07/04/2023 

08:28:26 

NGUYỄN 

THỊ LOAN 

63 HỒNG 

LĨNH, TỔ 10, 

KHU VỰC 

ĐÔNG 

PHƢƠNG 

DANH 

Đặng Thị Hiếu  Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 30/03/2023 07:21:52 

+Kết thúc đúng hạn: 30/03/2023 11:21:52 

+Kết thúc thực tế: 30/03/2023 18:14:14 

 Lƣơng Cẩm Giang-Bộ phận Một cửa Thị xã  

+Bắt đầu: 30/03/2023 18:14:14 

+Kết thúc đúng hạn: 31/03/2023 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 04/04/2023 08:46:08 

III. UBND huyện Hoài Ân    

4 

 000.00.33.H08-

230404-0009 

14/04/2023 

07:08:49 

LÊ THỊ MỸ 

HIỀN 

Thôn Phú Thuận Phạm Hồng Ri  Nguyễn Yến Nhi-Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 04/04/2023 10:51:01 

+Kết thúc đúng hạn: 04/04/2023 16:51:01 

+Kết thúc thực tế: 07/04/2023 10:52:02 

 Võ Thị Kiều-Phòng Nội Vụ  

+Bắt đầu: 07/04/2023 10:52:02 

+Kết thúc đúng hạn: 07/04/2023 16:52:02 

+Kết thúc thực tế: 13/04/2023 14:48:30 

5 

 000.00.33.H08-

230410-0020 

  TRẦN THỊ 

THÂN 

THÔN THẾ 

THẠNH 1 

 Phan Thanh Vũ-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 10/04/2023 16:06:28 

+Kết thúc đúng hạn: 11/04/2023 07:06:28 

+Kết thúc thực tế: 11/04/2023 07:21:20 

 Lê Thị Thu Loáng-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 11/04/2023 07:21:20 

+Kết thúc đúng hạn: 11/04/2023 11:21:20 

+Kết thúc thực tế: 11/04/2023 14:11:13  

6 

 000.00.33.H08-

230411-0006 

  DIỆP BẢO 

VINH 

120 TRƢỜNG 

CHINH, KHU 

PHỐ THANH 

TÚ 

 Phan Thanh Vũ-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 11/04/2023 08:50:05 

+Kết thúc đúng hạn: 11/04/2023 09:50:05 

+Kết thúc thực tế: 11/04/2023 11:47:01  

7 
 000.00.33.H08-

230411-0009 

  NGUYỄN 

THANH 

39 ĐƢỜNG LÊ 

HỒNG 

 Phan Thanh Vũ-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 11/04/2023 09:50:54 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người 

đăng ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đã xử lý 

công chức, viên chức tham gia giải quyết 

 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

HẢI PHONG, KHU 

PHỐ GIA 

CHIỂU 1 

+Kết thúc đúng hạn: 11/04/2023 10:50:54 

+Kết thúc thực tế: 11/04/2023 11:46:46 

8 

 000.00.33.H08-

230411-0012 

  TRẦN 

QUANG 

LƢƠNG 

THÔN LỘC 

GIANG 

 Phan Thanh Vũ-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 11/04/2023 10:28:59 

+Kết thúc đúng hạn: 11/04/2023 11:28:59 

+Kết thúc thực tế: 11/04/2023 11:46:05  

9 

 000.00.33.H08-

230411-0013 

  TRẦN 

QUANG 

LƢƠNG 

THÔN LỘC 

GIANG 

 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 11/04/2023 14:10:27 

+Kết thúc đúng hạn: 11/04/2023 15:10:27 

+Kết thúc thực tế: 14/04/2023 13:33:37 

10 

 000.00.33.H08-

230411-0014 

  TRẦN 

VĂN LỘC 

Thôn Lộc Giang  Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 11/04/2023 14:10:27 

+Kết thúc đúng hạn: 11/04/2023 15:10:27 

+Kết thúc thực tế: 14/04/2023 13:33:18 

11 

 000.00.33.H08-

230411-0015 

  THÁI THỊ 

HỒNG 

THẮM 

XÓM 1, PHÚ 

HỮU 1 

 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 11/04/2023 14:10:27 

+Kết thúc đúng hạn: 11/04/2023 15:10:27 

+Kết thúc thực tế: 14/04/2023 13:32:47 

IV. UBND huyện Phù Cát   

12 

 000.00.35.H08-

230310-0025 

  PHẠM 

VĂN 

TUÂN 

XÓM BỤA 

TRUNG CAO, 

XÃ TRUNG 

HÕA, HUYỆN 

CHƢƠNG MỸ, 

THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI 

Chuyên viên 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

huyện Phù Cát  

Lê Anh Hàn - Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 05/04/2023 15:23:41 

+Kết thúc đúng hạn: 06/04/2023 09:23:41 

+Kết thúc thực tế: 19/04/2023 17:16:33 

V. UBND huyện Phù Mỹ    

13 

 000.00.36.H08-

221215-0079 

  LÊ VĂN 

ANH 

VẠN ĐỊNH Chuyên viên 

Chi nhánh văn 

phòng đăng ký 

Nguyễn Thị Ánh Hồng-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 16/12/2022 07:39:40 

+Kết thúc đúng hạn: 23/12/2022 13:39:40 



4 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người 

đăng ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đã xử lý 

công chức, viên chức tham gia giải quyết 

 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

đất đai huyện 

Phù Mỹ  

+Kết thúc thực tế: 23/12/2022 16:18:47 

 Đặng Thanh Tùng-UBND xã Mỹ Lộc 

+Bắt đầu: 23/12/2022 19:12:28 

+Kết thúc đúng hạn: 28/02/2023 16:32:14 

+Kết thúc thực tế: 04/04/2023 14:34:05 

14 

 000.00.36.H08-

221226-0012 

  ĐẶNG THỊ 

TÌNH 

VẠN ĐỊNH Chuyên viên 

Chi nhánh văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Phù Mỹ  

Đặng Thanh Tùng-UBND xã Mỹ Lộc 

+Bắt đầu: 03/01/2023 16:55:11 

+Kết thúc đúng hạn: 06/03/2023 10:19:00 

+Kết thúc thực tế: 03/04/2023 16:00:13 

15 

 000.00.36.H08-

221226-0013 

  ĐẶNG 

VĂN LIÊU 

VẠN ĐỊNH Chuyên viên 

Chi nhánh văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Phù Mỹ  

Đặng Thanh Tùng-UBND xã Mỹ Lộc 

+Bắt đầu: 03/01/2023 19:05:21 

+Kết thúc đúng hạn: 06/03/2023 10:30:08 

+Kết thúc thực tế: 03/04/2023 16:00:29 

VI. UBND huyện Vĩnh Thạnh   

16 

 000.00.41.H08-

221229-0003 

27/04/2023 

14:16:57 

NGUYỄN 

HỒNG 

SƠN( 

HUỲNH 

THỊ HỒNG 

VÂN) 

k2 Phan Thị Thu 

Hiền  

Đinh Túc-UBND xã Vĩnh Sơn 

+Bắt đầu: 09/01/2023 09:25:02 

+Kết thúc đúng hạn: 06/02/2023 07:23:54 

+Kết thúc thực tế: 17/03/2023 15:09:43 

C CẤP XÃ (12 HỒ SƠ) 

I. UBND huyện An Lão    

  UBND xã An Trung          

1 

 000.80.31.H08-

230404-0012 

07/04/2023 

08:59:33 

ĐINH THỊ 

CHƢ 

THÔN TMANG 

GHENG 

Đinh Văn Yếu  Đinh Văn Yếu-UBND xã An Trung 

+Bắt đầu: 04/04/2023 16:53:10 

+Kết thúc đúng hạn: 05/04/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/04/2023 08:58:51 

II. UBND thị xã An Nhơn    

  UBND xã Nhơn Phúc          



5 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người 

đăng ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đã xử lý 

công chức, viên chức tham gia giải quyết 

 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 

 000.80.32.H08-

230419-0008 

20/04/2023 

07:21:38 

PHẠM 

HÙNG TÍN 

Xã Nhơn Phúc, 

thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Phạm Văn 

Tuyết  

Phạm Văn Tuyết - Xã Nhơn Phúc 

+ Bắt đầu: 19/04/2023 11:24:25 

+ Hạn xử lý: 19/04/2023 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 20/04/2023 07:21:23 

III. UBND huyện Hoài Ân    

  UBND xã Ân Sơn          

3 

 000.82.33.H08-

230314-0003 

06/04/2023 

16:06:21 

ĐINH THỊ 

VANG 

THÔN 1, XÃ 

ÂN SƠN, 

HUYỆN HOÀI 

ÂN, TỈNH 

BÌNH ĐỊNH 

Đinh Thị Thi  ĐINH VĂN TRÍ-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 14/03/2023 14:29:35 

+Kết thúc đúng hạn: 17/03/2023 08:29:35 

+Kết thúc thực tế: 06/04/2023 16:01:08 

IV. UBND huyện Phù Cát    

  UBND Thị trấn Ngô Mây          

4 

 000.71.35.H08-

230403-0011 

07/04/2023 

07:43:00 

DIỆP 

CHẤN 

THIÊN 

Khu An Khƣơng Võ Châu Tuấn  Nguyễn Thị Kim Chung-UBND thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 03/04/2023 14:55:43 

+Kết thúc đúng hạn: 04/04/2023 10:55:43 

+Kết thúc thực tế: 04/04/2023 17:32:46 

 Võ Châu Tuấn-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 04/04/2023 17:32:46 

+Kết thúc đúng hạn: 05/04/2023 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/04/2023 07:42:09 

  UBND xã Cát Hải          

5 

 000.79.35.H08-

230407-0001 

19/04/2023 

08:12:56 

NGUYỄN 

THỊ HÀ 

Tân Thanh Nguyễn Thị 

Hà  

Lê Thị Thanh Thủy-Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 07/04/2023 11:00:06 

+Kết thúc đúng hạn: 12/04/2023 11:00:06 

+Kết thúc thực tế: 18/04/2023 15:04:02 

  UBND Xã Cát Hanh          

6 

 000.84.35.H08-

230404-0003 

07/04/2023 

10:42:19 

NGUYỄN 

VĂN PHÖ 

XÓM 5, THÔN 

HÕA HỘI 

Nguyễn Thị 

Vân  

Nguyễn Thị Vân-UBND xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 04/04/2023 14:46:59 

+Kết thúc đúng hạn: 04/04/2023 16:46:59 

+Kết thúc thực tế: 07/04/2023 10:41:47 



6 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người 

đăng ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đã xử lý 

công chức, viên chức tham gia giải quyết 

 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7 

 000.84.35.H08-

230424-0010 

25/04/2023 

15:14:44 

BÙI VĂN 

HIẾU 

. Trịnh Thanh 

Thúy  

Trịnh Thanh Thúy-UBND xã Cát Hanh 

+Bắt đầu: 24/04/2023 10:39:38 

+Kết thúc đúng hạn: 25/04/2023 10:39:38 

+Kết thúc thực tế: 25/04/2023 15:13:25 

V. UBND huyện Phù Mỹ    

  UBND xã Mỹ Thành          

8 

 000.84.36.H08-

230405-0004 

11/04/2023 

07:49:29 

NGUYỄN 

NGỌC 

LƢỢNG 

THÔN HÒA 

HỘI BẮC 

Ngô Văn 

Cƣờng  

Ngô Văn Cƣờng-UBND xã Mỹ Thành 

+Bắt đầu: 05/04/2023 15:22:45 

+Kết thúc đúng hạn: 06/04/2023 15:22:45 

+Kết thúc thực tế: 10/04/2023 09:37:09 

VI. UBND huyện Tuy Phước    

  UBND xã Phước Sơn          

9 

 000.79.39.H08-

230407-0018 

11/04/2023 

08:24:23 

ĐOÀN 

THẮNG 

HOAN 

Thôn Vinh 

Quang 1 

Lê Trung 

Phƣơng  

Lê Trung Phƣơng-UBND xã Phƣớc Sơn 

+Bắt đầu: 07/04/2023 16:05:04 

+Kết thúc đúng hạn: 08/04/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/04/2023 10:16:21 

VII. UBND huyện Tây Sơn    

  UBND xã Bình Tân          

10 

 000.78.38.H08-

230331-0003 

03/04/2023 

11:07:06 

DƢƠNG 

QUỐC 

SƠN 

AN HỘI Nguyễn Thị 

Pha  

Nguyễn Thị Pha-UBND xã Bình Tân 

+Bắt đầu: 31/03/2023 09:20:11 

+Kết thúc đúng hạn: 03/04/2023 09:20:11 

+Kết thúc thực tế: 03/04/2023 11:06:02 

VIII. UBND huyện Vĩnh Thạnh    

  Thị trấn Vĩnh Thạnh          

11 

 000.71.41.H08-

230407-0009 

10/04/2023 

07:44:02 

NGUYỄN 

THỊ MINH 

TIẾN 

Khu phố Định 

An 

Tô Anh Kiệt  Tô Anh Kiệt-Thị trấn Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 07/04/2023 16:46:17 

+Kết thúc đúng hạn: 08/04/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/04/2023 07:43:45 

IX. UBND TP. Quy Nhơn   

  UBND xã Nhơn Châu          

12  000.90.37.H08- 19/04/2023 PHẠM THỊ   Võ Xuân Hải  Võ Xuân Hải - Xã Nhơn Châu 



7 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người 

đăng ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đã xử lý 

công chức, viên chức tham gia giải quyết 

 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

230417-0003 07:45:19 NỪNG + Bắt đầu: 17/04/2023 14:40:43 

+ Hạn xử lý: 17/04/2023 17:00:00 

+ Kết thúc thực tế: 18/04/2023 10:36:25 
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